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Luân hồi là sự chuyển sinh một cách liên tục qua nhiều kiếp sống
khác nhau. Quá trình này thể hiện trên 1 bánh xe luân hồi. Là hình
ảnh bánh xe quay tròn, quay mãi không dừng.

Duyên khởi luân hồi

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi có nhiều Tỳ kheo đi đến, ngồi xuống một
bên, bạch Thế Tôn. Có bao nhiêu kiếp, bạch Thế Tôn, đã đi qua, đã vượt qua?

Rất nhiều, này các Tỳ kheo, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật không
dễ gì để có thể đếm chúng được là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài
ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp.

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không?

Ở đây, này các Tỳ kheo, có bốn vị đệ tử, sống đến một trăm năm. Cứ mỗi ngày
họ nhớ đến trăm ngàn kiếp, này các Tỳ kheo, các kiếp được họ nhớ đến là vậy.

Nhiều như vậy, này các Tỳ kheo, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua. Thật
không dễ gì để có thể đếm chúng được là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một
vài ngàn kiếp, một vài trăm ngàn kiếp.

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ kheo, là vừa đủ để các ông nhàm
chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả
các hành. ĐTKVN, Tương Ưng Bộ II, chương 4, phẩm 1, phần Các đệ tử,
VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.317,
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Luân hồi là gì? Ảnh minh họa.[/caption]

Luân hồi là gì?

Luân hồi (pali: saṃsâra, nguyên nghĩa Phạn ngữ là “lang thang, trôi nổi” theo
ngữ căn sam-√sṛ, có khi được gọi là Hữu luân (chữ Hán), vòng sinh tử, hoặc giản
đơn là Sinh tử (chữ Hán). Thuật ngữ này chỉ những đời sống tiếp nối nhau, trạng
thái bị luân chuyển của một loài Hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ
Niết bàn. Nguyên nhân trói buộc trong luân hồi là các pháp Bất thiện (sankrit:
akuśala), gồm có tham ái (sankrit: tṛṣṇâ), sân (sankrit dveśa) và si (sankrit:
moha) hoặc Vô minh, (sankrit: avidyâ).

Luân hồi là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng
nhân quả diễn tiến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống
hiện tại. Do đó khi nào còn lòng tham sống và còn gây nghiệp (karma) thì lúc đó
chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Nói cách khác, sau khi thân xác này ngừng hoạt động, dòng sống vẫn còn tiếp
diễn, mặc dù hình thái của sự sống ở giai đoạn sau không phải là hình thái của
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sự sống ở giai đoạn trước. Cần lưu ý dòng sống này luôn chuyển biến chứ không
phải là một linh hồn bất tử (âme éternelle) đi từ đời này qua đời khác như một
lữ khách đi từ quán trọ này đến quán trọ kia.

Theo Thiền sư Nhất Hạnh: Luân hồi có nghĩa là sự tiếp nối. Chúng ta đã nghe
trong bài nói chuyện là không có cái gì từ có trở thành không hết. Tất cả đều
được tiếp nối dưới một hình thức này hay một hình thức khác. Đám mây luân
hồi ra thành cơn mưa và cơn mưa luân hồi ra thành ra nước trà. Khi uống trà
trong chánh niệm, tôi thấy tôi đang uống mây.

Không cần phải là thi sĩ mới thấy mình đang uống mây, mình chỉ cần là một
thiền giả thôi. Khi nhìn vào nước trà mình thấy đây là cơn mưa, đây là đám mây
và mình đang uống mây. Nước trà là sự tiếp nối của cơn mưa, cơn mưa là sự
tiếp nối của đám mây và đám mây là sự tiếp nối của sức nóng mặt trời cùng
nước ao, hồ, sông, biển. Luôn luôn có sự tiếp nối như vậy, gọi là luân hồi.

Nhưng mình đừng đi tìm cái tướng, mình đừng kẹt vào tướng. Nếu kẹt vào
tướng, mình không nhận diện được sự tiếp nối. Nhìn vào cơn mưa, mình phải
thấy đám mây, đó là nhìn với con mắt vô tướng. Nhà khoa học người Pháp
Lavoisier nói rằng: Không có cái gì mất đi hết. Ðúng như vậy. Có ba cái sẽ còn
mãi, ít nhất có ba cái. Thứ nhất là tư duy, thứ hai là ngôn ngữ và thứ ba là hành
động của chúng ta. Tư duy, ngôn ngữ, hành động trong đạo Bụt gọi là thân,
khẩu và ý. Ý là tư duy, khẩu là ngôn ngữ và thân tức là hành động.

Mỗi tư duy của chúng ta mang chữ ký của chúng ta. Tư duy của chúng ta có thể
đi theo với sự độc ác, sự kỳ thị, sự thèm khát, sự giận dữ. Nếu chúng ta phát ra
một tư duy như vậy, tư duy đó mang chữ ký của chúng ta. Chúng ta không thể
nói rằng tư duy đó không phải là của tôi. Khi mình phát ra một tư duy như vậy,
tư duy đó lập tức đi luân hồi. Thấm vào mình, nó có ảnh hưởng trên mình. Thấm
vào người kia, nó ảnh hưởng tới người kia. Tư duy làm cho mình đau khổ và làm
cho những người khác đau khổ không phải là chánh tư duy mà là tà tư duy.

Lời nói cũng như vậy. Nói ra một câu không có tình, không có nghĩa, một câu
gieo sự bất hòa, nghi kỵ, hận thù, câu nói đó cũng mang chữ ký của mình, mình
chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một câu như vậy nói ra gây đổ vỡ trong lòng, gây
những đổ vỡ chung quanh. Ðó là sự tiếp nối của chính mình. Nói một câu nói ân
tình giúp người ta hòa giải với nhau, giúp người ta có niềm tin vào tương lai, câu
nói đó cũng mang chữ ký của mình. Đó là chánh ngữ chứ không phải là tà ngữ,
đó là sự tiếp nối của mình. Đó là sự luân hồi của mình.

Khi có một hành động nhân ái, biết bảo vệ sự sống và hòa giải người khác, hành
động đó mang chữ ký của mình. Ðó là sự tiếp nối đẹp đẽ của mình, còn nếu
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hành động của mình là chia rẽ là giết chóc là tàn phá, nó cũng mang chữ ký của
mình và mình sẽ tiếp nối, sẽ luân hồi dưới một dạng rất xấu.

Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được mình tạo ra thì nó sẽ đi luân hồi
mãi mãi, đó là sự tiếp nối của mình, nó không có thể nào mất đi được và nó sẽ
ảnh hưởng dài dài sau này cho nên mình chỉ muốn luân hồi đẹp thôi.

Muốn có tiếp nối đẹp mình phải làm sao cho tư duy của mình là chánh tư duy,
tư duy với tình thương, với sự hiểu biết. Mình phải làm sao cho lời nói của mình
là chánh ngữ, đi theo sự hiểu biết và tình thương. Hành động của mình phải là
chánh nghiệp. Ba nghiệp đó mang chữ ký của mình và ba nghiệp đó tiếp nối
mình trong tương lai, dưới dạng này hay dạng kia, dưới hình thức này hay là
hình thức kia. Nghiệp đã được gây rồi, không bao giờ mất hết. Nghiệp tốt sẽ đưa
đến kết quả tốt. Nghiệp xấu đưa đến kết quả xấu.

Chữ nghiệp chỉ có nghĩa là hành động thôi. Tư duy là một hành động vì có kết
quả. Ngôn ngữ là một hành động vì nó có kết quả. Và động tác của cơ thể là
một hành động vì nó có kết quả. Không có nhân nào mà không có quả cho nên
mình phải rất cẩn thận khi chế tác những tư duy, những lời nói hay những hành
động của mình, đó là sự tiếp nối của mình. Quán chiếu cho kỹ thì mình thấy
mình đã đi luân hồi rồi, đã được tiếp nối rồi chứ không chờ đến khi thân xác này
hoàn toàn tiêu diệt, mình mới đi luân hồi.

Trong truyền thống Tây Tạng có một niềm tin bình dân là sau khi một vị đại sư
chết rồi thì ba năm sau người ta đi tìm một em bé và cho đó là hậu thân của vị
đạo sư nhưng theo truyền thống của đạo Bụt ở Việt Nam thì khác.

Khi tôi phát ra những tư duy, những ngôn ngữ và hành động thì những tư duy,
ngôn ngữ và hành động đó đã đi vào trong các bạn của tôi, vào trong các đệ tử
của tôi và tôi đã được tiếp nối. Tôi đã bắt đầu luân hồi rồi và tôi đi luân hồi rất
xa. Có những người ở trong tù đang đọc sách tôi viết và đang ngồi thiền ở trong
nhà tù bên Mỹ, bên Anh hay bên Pháp, họ cũng là sự tiếp nối của tôi. Tôi đi vào
trong họ để giúp cho họ nhẹ nhàng hơn, cho họ bớt khổ hơn và tôi muốn luân
hồi một cách tốt đẹp.

Tôi luân hồi ra nhiều hình thái chứ không phải một hình thái. Khi mình gieo một
hạt bắp, hạt đó có thể thành ra một cây bắp. Cây bắp đó có thể cho hai trái
bắp. Từ một hạt bắp có thể thành ra mấy trăm hạt bắp. Luân hồi cũng như vậy,
có thể từ một trở thành nhiều. Thầy Nhất Hạnh luân hồi thành biết bao nhiêu đệ
tử xuất gia và tại gia.
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Thầy Nhất Hạnh đang có mặt ở bên Pháp dưới dạng của những người học trò
của thầy. Thầy đang có mặt bên Hà Lan. Nếu quý vị nói thầy Nhất Hạnh chỉ
đang ngồi ở đây thôi, quý vị chưa thấy thầy Nhất Hạnh, quý vị mới thấy một
phần nhỏ của thầy Nhất Hạnh thôi. Luân hồi là như vậy, mình đã luân hồi rồi, đã
bắt đầu luân hồi rồi. Nếu nhìn cho kỹ thì mình thấy rằng mình đang có mặt
nhiều nơi chứ không phải chỉ có mặt ở đây mà thôi.

Thiện Minh (T/h)

>>> Đọc thêm: Thập nhị nhân duyên: Vòng xoay luân hồi của chúng
sinh

Tài liệu tham khảo: 1. ĐTKVN, Tương Ưng Bộ II, chương 4, phẩm 1, phần Các đệ
tử, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.317) 2. Thiền sư Thích Nhất Hạnh: Cho Đất Nước
Đi Lên – chương “Văn hóa và đạo đức trong đời sống tâm linh”
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